
Họ và 

tên 

đệm

Tên Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

1

H19.1

2-

24103

1-

0032

Lê Thị 

Thanh 
Hằng

16257/

CCHN-

D-SYT-

HCM

11/10/20

24

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM


Dược sĩ 

cao 

đẳng

06630

10111

17

08/11/

2024

Cục 

Cảnh 

sát

Quầy 

thuốc 

Thanh 

Hằng

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

07 đường 

Đồng 

Khởi, ấp 

Ông 

Hường, xã 

Thiện Tân, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

8977
Cấp 

mới

2

H19.1

2-

24102

8-

0032

Phạm 

Thị 

Ngọc 

Hiếu

6800/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

20/10/20

22

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học

37177

8778

02/03/

2012

Công 

an Kiên 

Giang

Nhà 

thuốc 

Phòng 

khám đa 

khoa 

Nam 

Thành 

Phát

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường;Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần. Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

Sô 1037, 

đường 768, 

ấp 5, xã 

Thạnh Phú, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

8976

Cấp 

mới 

(đổi 

DS 

QLC

M)

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC - ĐỢT 61 NĂM 2024

(đính kèm Quyết định số 1392/QĐ-SYT ngày 08 tháng 11 năm 2024)

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân 

dân

/Hộ chiếu

Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

1



Họ và 

tên 

đệm

Tên Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân 

dân

/Hộ chiếu

Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

3

H19.1

2-

24101

7-

0017

VÕ 

NHẬT 
TÂN 9338

27/08/20

24

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

cao 

đẳng

08209

50056

70

12/08/

2021

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

Quầy 

thuốc Ân 

Hoàng 

Ngân

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

Số nhà 

148, đường 

20, khu B, 

ấp Hưng 

Long, xã 

Hưng 

Thịnh, 

huyện 

Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

8975
Cấp 

mới

4

H19.1

2-

24101

8-

0022

Đặng 

Quốc 
Chiến

15787/

CCHN-

D-SYT-

HCM

06/08/20

24

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM


Dược sĩ 

cao 

đẳng

07520

10209

75

28/09/

2021

Cục 

Cảnh 

sát

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Oanh 1

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ, thuốc độc, thuốc phóng xạ, đồng vị 

phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

Thửa đất số 

378/6, 

đường 

KCN 

Giang 

Điền, Tổ 2, 

ấp 4, xã An 

Viễn, 

huyện 

Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

8974
Cấp 

mới

2



Họ và 

tên 

đệm

Tên Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân 

dân

/Hộ chiếu

Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

5

H19.1

2-

24100

2-

0036

 

NGUYỄ

N THỊ 

KIM 

YẾN 8441
16/10/20

23

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

cao 

đẳng

07519

50182

96

15/11/

2022

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

QUẦY 

THUỐC 

KIM 

YẾN

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

Số 369, 

đường An 

Dương 

Vương, tổ 

5A, KP 3, 

thị trấn 

Trảng 

Bom, 

huyện 

Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

8958
cấp 

mới

6

H19.1

2-

24091

3-

0018

NGUYỄ

N THỊ 

ÁNH 

TUYẾT 9132
17/06/20

24

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Danh 

hiệu cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

06619

70081

15

24/08/

2023

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

QUẦY 

THUỐC 

TÚ LINH 

III

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

Số nhà 

105, đường 

3 tháng 2, 

khu 5, ấp 

Tân Hợp, 

xã Bàu 

Hàm, 

huyện 

Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

8956
cấp 

mới

3



Họ và 

tên 

đệm

Tên Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân 

dân

/Hộ chiếu

Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

7

H19.1

2-

24103

0-

0018

Lê Thị Phúc 675/
07/05/20

14

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

trung 

cấp

17118

0084

Quầy 

thuốc

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường  (Không bao gồm: vắc xin, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc thuộc danh mục thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt)

Tổ 14, khu 

3, ấp 7, xã 

An Phước, 

huyện 

Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

839

Cấp 

lại lần 

2: số 

GCN

ĐĐK

KDD 

số 

839/Đ

NAI-

ĐKK

DD 

cấp 

ngày 

27/7/2

020

Tổng cộng: 07 cơ sở (gồm 02 nhà thuốc; 05 quầy thuốc)

4
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